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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh 
chỉ chọn một phương án. 
Câu 1.  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sau đây là đúng? 
 A. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này sẽ vuông góc 

với mặt phẳng kia. 
 B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì vuông góc với nhau. 
 C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau. 
 D. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này và vuông góc 

với giao tuyến của hai mặt phẳng sẽ vuông góc với mặt phẳng kia. 

Câu 2. Cho hình hộp chữ nhật .ABCD A B C D     có 2AB AD   và 2 2AA  . Góc giữa đường thẳng CA  
và mặt phẳng  ABCD  bằng: 

 A. 30 . B. 45 . C. 60 . D. 90 . 
Câu 3. Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác vuông cân tại B , SA  vuông góc với đáy. Gọi M  là 

trung điểm AC . Khẳng định nào sau đây sai? 
 A. BM AC . B.    SBM SAC . C.    SAB SBC . D.    SAB SAC . 

Câu 4. Cho hình lập phương .ABCD A B C D    . Mặt phẳng  A BD  không vuông góc với mặt phẳng nào 

dưới đây? 
 A.  AB D . B.  ACC A  . C.  ABD . D.  A BC  . 

Câu 5. Hàm số  2
2log 2 3y x x    có đạo hàm là: 
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Câu 6. Phương trình tiếp tuyến của hàm số 3 22 2y x x x    tại điểm có hoành độ 0 2x   là: 

 A. 6 4y x  . B. 6 6y x  . C. 6y x . D. 6 8y x  . 

Câu 7. Tính đạo hàm của hàm số 2 siny x x . 

 A. 22 sin cosy x x x x   . B. 2 siny x x  . 

 C. 2 cosy x x  .  D. 22 sin cosy x x x x   . 

Câu 8. Cho hàm số 3 24 4 2y x x x    . Tập nghiệm bất phương trình 0y   là: 

 A.  . B.  ;2 . C. 
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Câu 9. Nếu hai biến cố A  và B  xung khắc thì xác suất của biến cố A B  bằng: 
 A.    1 P A P B  .  B.    .P A P B . 

 C.        .P A P B P A P B  . D.    P A P B . 

Câu 10. Cho ,A B  là hai biến cố thỏa mãn      1 1 2
, , .

7 3 21
P A P A B P A B    . Khi đó  P B  bằng: 

 A.   2

7
P B  . B.   4

21
P B  . C.   1

21
P B  . D.   11

21
P B  . 

Câu 11. Trong một trường học, chọn ngẫu nhiên một em học sinh. Xét hai biến cố sau: 
M : “Học sinh đó bị cận thị”. 
N : “Học sinh đó học giỏi môn Toán”. 
Nêu nội dung của biến cố .M N . 

 A. Học sinh đó hoặc bị cận thị hoặc học giỏi môn Toán. 
 B. Học sinh đó không bị cận thị và không học giỏi môn Toán. 
 C. Học sinh đó bị cận thị và học giỏi môn Toán. 
 D. Học sinh đó không bị cận thị và học giỏi môn Toán. 
Câu 12. Có 2 xạ thủ bắn súng. Xác suất xạ thủ thứ nhất bắn trúng là 0,7. Xác suất xạ thủ thứ hai bắn trúng là 

0,6. Tính xác suất để cả hai xạ thủ đều không bắn trúng mục tiêu. 
 A. 0,12 . B. 0, 42 . C. 0,13 . D. 0,1 . 
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí 
sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình thang vuông tại A  và D , SA  vuông góc với mặt 

phẳng đáy và SA a . Biết , 2AD DC a AB a   . 

 a) Góc tạo bởi đường thẳng SD  và mặt phẳng đáy  ABCD  bằng 45 . 

 b) Khoảng cách giữa đường thẳng CD  và SB  bằng a . 

 c) Hình chóp .S ABCD  có thể tích bằng 
33

2

a
 (đơn vị thể tích). 

 d) Mặt phẳng  SAC  và mặt phẳng  SBD  vuông góc với nhau. 

Câu 2. Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD  có cạnh đáy bằng a , tâm O . Gọi M  và N  lần lượt là trung 
điểm của SA  và BC . Biết rằng góc giữa MN  và  ABCD  bằng 60 . 

 a) Khoảng cách từ B đến mặt phẳng  ASC  bằng 
2

2

a
.  

 b) Mặt phẳng  SAB  và mặt phẳng  SAC  vuông góc vói nhau.  

 c) Góc SCA  là góc phẳng của góc nhị diện  , ,A BC S . 

 d) Cosin góc giữa MN  và mặt phẳng  SBD  bằng 
2 5

5
 

Câu 3. Cho hàm số   2

2

x
f x

x





. 

 a) Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng 1  là 4k  . 
 b) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng 1  là 4 1y x  . 

 c) Với mọi x  thì   0f x  . 

 d) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích là 
1

8
. 
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Câu 4. Xác suất sút bóng thành công tại chấm 11 mét của cầu thủ Quang Hải và Công Phượng lần lượt là 
0,8 và 0,7. Biết mỗi cầu thủ sút một quả tại chấm 11 mét và hai người không sút cùng lúc. Xét tính 
đúng sai của các phát biểu sau: 

 a) Biến cố: “Quang Hải sút thành công” và “Công Phượng sút không thành công” là hai biến cố độc 
lập. 

 b) Xác suất cả hai cầu thủ sút không thành công là 0,46. 
 c) Xác suất để ít nhất một người sút bóng thành công là 0,56.  
 d) Xác suất để Quang Hải sút thành công và Công Phượng sút trượt là 0,54. 
Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1. Khi bạn mua sản phẩm X, bạn được tham gia chương trình khuyến mãi “Bốc thăm trúng thưởng”. Có 

một hộp kín đựng 20 lá thăm, trong đó có 2 lá thăm ghi “Chúc mừng bạn đã trúng thưởng một sản 
phẩm Y”. Bạn được bốc lần lượt hai lá thăm. Xác suất để cả hai lá thăm đều trúng thường là? 

Câu 2. Hộp A có 4 viên bi trắng, 5 viên bi đỏ và 6 viên bi xanh. Hộp B có 7 viên bi trắng, 6 viên bi đỏ và 5 
viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp một viên bi, tính xác suất để hai viên bi được lấy ra có cùng 
màu. 

Câu 3. Cho hình chóp .S ABCD , đáy là hình vuông cạnh a , SA  vuông góc với đáy và  60SBA   . Gọi M  
là trung điểm của BC . Tính  ,d SC DM . 

Câu 4. Cho lăng trụ đứng .ABC A B C    có đáy là tam giác đều cạnh bằng 2. Mặt phẳng  AB C   tạo với mặt 

đáy một góc bằng 45 . Tính thể tích lăng trụ .ABC A B C   . 

Câu 5. Cho hàm số    2 1 3xy f x m e     ( m  là tham số thực). Tìm giá trị của m  để   5
ln 3

3
f    . 

Chuyển động của một vật có phương trình   sin 0,5
3

s t t
   

 
, ở đó s  được tính bằng mét và thời gian t  

tính bằng giây. Tính vận tốc của chuyển động tại thời điểm 4t   giây (Lấy 3,14   và làm 
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